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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 29/2012/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2012


NGHỊ QUYẾT 
QUY ĐỊNH MỨC CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIII
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của liên Bộ: Tài chính - Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;
Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; Báo cáo thẩm tra số 124/BC-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi chung là văn bản) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
1. Mức chi:
a) Nghị quyết của HĐND các cấp
(Có phụ lục số 01 kèm theo).
b) Quyết định của UBND các cấp
(Có phụ lục số 02 kèm theo).
c) Chỉ thị của UBND các cấp
(Có phụ lục số 03 kèm theo).
2. Định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo mức chi sau đây
a) Nghị quyết của HĐND được ban hành mới hoặc thay thế

- Cấp tỉnh
: 9.000.000 đồng/văn bản. 

- Cấp huyện
: 6.000.000 đồng/văn bản. 

- Cấp xã
: 2.000.000 đồng/văn bản. 

Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung thì định mức phân bổ tối đa không quá 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.

b) Quyết định của UBND được ban hành mới hoặc thay thế.

- Cấp tỉnh
: 7.500.000 đồng/văn bản. 

- Cấp huyện
: 5.000.000 đồng/văn bản. 

- Cấp xã
: 1.500.000 đồng/văn bản. 

Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung thì định mức phân bổ tối đa không quá 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế
c) Đối với chỉ thị của UBND

- Cấp tỉnh
: 3.500.000 đồng/văn bản. 

- Cấp huyện
: 2.000.000 đồng/văn bản. 

- Cấp xã
: 1.000.000 đồng/văn bản. 

Điều 2. Quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được phân bổ trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; ngân sách cấp xã. 

2. Kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được sử dụng và quyết toán theo quy định hiện hành; kinh phí cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2012./.
	Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Vụ HĐ-ĐB-Quốc hội;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện uỷ; Thành uỷ; HĐND-UBND huyện, thành phố;
- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, phường, thị trấn;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 450b.
	CHỦ TỊCH




Hoàng Văn Chất


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu 1

		HĐND TỈNH SƠN LA				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		PHỤ LỤC SỐ 01

		Quy định mức chi xây dựng và hoàn thiện văn bản Nghị quyết Hội đồng nhân dân

		(Kèm theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh)

		STT		Nội dung		Đơn vị tính		Mức chi

								Cấp tỉnh		Cấp huyện		Cấp xã

		1		Chi xây dựng đề cương chi tiết dự thảo văn bản

		a		Nghị quyết mới hoặc thay thế		Đồng/đề cương		900,000		400,000		200,000

		b		Nghị quyết sửa đổi, bổ sung		Đồng/đề cương		600,000		250,000		125,000

		2		Chi soạn thảo văn bản

		a		Nghị quyết mới hoặc thay thế		Đồng/dự thảo Nghị quyết		4,000,000		2,000,000		1,000,000

		b		Nghị quyết sửa đổi, bổ sung		Đồng/dự thảo Nghị quyết		3,500,000		1,750,000		900,000

		3		Chi soạn thảo các loại báo cáo phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản

		a		Báo cáo/bản tổng hợp các ý kiến góp ý về dự thảo văn bản		Đồng/báo cáo/
bản tổng hợp		200,000		100,000		60,000

		b		Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; ý kiến thẩm định, thẩm tra		Đồng/đề án 
hoặc dự thảo 
Nghị quyết		300,000		150,000		90,000

		c		Báo cáo nhận xét, đánh giá, phản biện của chuyên gia độc lập; báo cáo của thành viên tham gia thẩm định, thẩm tra; báo cáo tham luận độc lập theo đặt hàng của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo

		c1		Đối với dự thảo nghị quyết mới hoặc thay thế của Hội đồng nhân dân		Đồng/dự thảo Nghị quyết		300,000		150,000		90,000

		c2		Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung		Đồng/dự thảo Nghị quyết		150,000		75,000		45,000

		d		Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật

		d1		Báo cáo tổng hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tư pháp		Đồng/báo cáo		3,000,000

		d2		Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì xây dựng gửi Sở Tư pháp		Đồng/báo cáo				800,000

		d3		Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã; các phòng, ban, ngành cấp huyện chủ trì xây dựng gửi Phòng Tư pháp		Đồng/báo cáo						200,000

		4		Chi soạn thảo văn bản góp ý; báo cáo thẩm định, thẩm tra văn bản

		a		Văn bản góp ý: Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân		Đồng/văn bản		200,000		100,000		60,000

		b		Báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra: Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân		Đồng/nội dung thẩm định hoặc nội dung thẩm tra		500,000		250,000		150,000

		5		Chi chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo, bản thuyết minh, tờ trình, dự thảo văn bản		Đồng/lần 
chỉnh lý		150,000		80,000		40,000

		6		Chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị

		a		Chủ trì		Đồng/người/
buổi		150,000		90,000		65,000

		b		Các thành viên tham dự		Đồng/người/
buổi		100,000		60,000		45,000

		c		Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự		Đồng/văn bản		200,000		120,000		85,000

		7		Chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu

		a		Dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt		Đồng/trang 
(350 từ)		120,000		120,000		120,000

		b		Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài		Đồng/trang 
(350 từ)		150,000		150,000		150,000

		c		Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số		Đồng/trang 
(350 từ)		100,000		100,000		100,000

		d		Hiệu đính tài liệu dịch		Đồng/trang 
(350 từ)		40,000		40,000		40,000

		e		Đối với một số ngôn ngữ không phổ thông mức chi biên dịch được phép tăng 30% so với mức chi biên dịch nêu trên
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Bieu 2

		HĐND TỈNH SƠN LA				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		PHỤ LỤC SỐ 02

		Quy định mức chi xây dựng và hoàn thiện văn bản Quyết định Ủy ban nhân dân

		( Kèm theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh)

		STT		Nội dung		Đơn vị tính		Mức chi

								Cấp tỉnh		Cấp huyện		Cấp xã

		1		Chi xây dựng đề cương chi tiết dự thảo văn bản

		a		Quyết định mới hoặc thay thế		Đồng/đề cương		850,000		350,000		175,000

		b		Quyết định sửa đổi, bổ sung		Đồng/đề cương		550,000		220,000		110,000

		2		Chi soạn thảo văn bản

		a		Quyết định mới hoặc thay thế		Đồng/dự thảo Quyết định		3,200,000		1,600,000		800,000

		b		Quyết định sửa đổi, bổ sung		Đồng/dự thảo Quyết định		2,700,000		1,350,000		700,000

		3		Chi soạn thảo các loại báo cáo phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản

		a		Báo cáo/bản tổng hợp các ý kiến góp ý về dự thảo văn bản		Đồng/báo cáo/
bản tổng hợp		200,000		100,000		60,000

		b		Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; ý kiến thẩm định		Đồng/nội dung		300,000		150,000		90,000

		c		Báo cáo nhận xét, đánh giá, phản biện của chuyên gia độc lập; báo cáo của thành viên tham gia thẩm định; báo cáo tham luận độc lập theo đặt hàng của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo

		c1		Đối với quyết định mới hoặc thay thế của Ủy ban nhân dân		Đồng/dự thảo Quyết định		300,000		150,000		90,000

		c2		Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung		Đồng/dự thảo Quyết định		150,000		75,000		45,000

		d		Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

		d1		Báo cáo tổng hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tư pháp		Đồng/báo cáo		3,000,000

		d2		Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì xây dựng gửi Sở Tư pháp		Đồng/báo cáo				800,000

		d3		Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã; các phòng, ban, ngành cấp huyện chủ trì xây dựng gửi Phòng Tư pháp		Đồng/báo cáo						200,000

		4		Chi soạn thảo văn bản góp ý; báo cáo thẩm định

		a		Văn bản góp ý: Đối với dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân		Đồng/văn bản		200,000		100,000		60,000

		b		Báo cáo thẩm định: Đối với dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân		Đồng/nội dung thẩm định		500,000		250,000		150,000

		5		Chi chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo, bản thuyết minh, tờ trình, dự thảo văn bản		Đồng/lần 
chỉnh lý		150,000		75,000		45,000

		6		Chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị

		a		Chủ trì		Đồng/người/
buổi		150,000		90,000		65,000

		b		Các thành viên tham dự		Đồng/người/
buổi		100,000		60,000		45,000

		c		Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự		Đồng/văn bản		200,000		120,000		85,000

		7		Chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu

		a		Dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt		Đồng/trang 
(350 từ)		120,000		120,000		120,000

		b		Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài		Đồng/trang 
(350 từ)		150,000		150,000		150,000

		c		Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số		Đồng/trang 
(350 từ)		100,000		100,000		100,000

		d		Hiệu đính tài liệu dịch		Đồng/trang 
(350 từ)		40,000		40,000		40,000

		e		Đối với một số ngôn ngữ không phổ thông mức chi biên dịch được phép tăng 30% so với mức chi biên dịch nêu trên
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Bieu 3

		HĐND TỈNH SƠN LA				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		PHỤ LỤC SỐ 03

		Quy định mức chi xây dựng và hoàn thiện văn bản Chỉ thị Ủy ban nhân dân

		( Kèm theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh)

		STT		Nội dung		Đơn vị tính		Mức chi

								Cấp tỉnh		Cấp huyện		Cấp xã

		1		Chi xây dựng đề cương chi tiết dự thảo văn bản		Đồng/đề cương		500,000		200,000		100,000

		2		Chi soạn thảo văn bản		Đồng/dự thảo
 văn bản		2,000,000		1,000,000		500,000

		3		Chi soạn thảo các loại báo cáo phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản

		a		Báo cáo/bản tổng hợp các ý kiến góp ý về dự thảo văn bản		Đồng/báo cáo/
bản tổng hợp		200,000		100,000		60,000

		b		Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; ý kiến thẩm định		Đồng/báo cáo		300,000		150,000		90,000

		c		Báo cáo nhận xét, đánh giá, phản biện của chuyên gia độc lập; báo cáo của thành viên tham gia thẩm định; báo cáo tham luận độc lập theo đặt hàng của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo

		c1		Đối với dự thảo chỉ thị mới hoặc thay thế của Ủy ban nhân dân		Đồng/dự thảo văn bản		200,000		100,000		60,000

		c2		Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung		Đồng/dự thảo văn bản		150,000		75,000		45,000

		d		Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

		d1		Báo cáo tổng hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tư pháp		Đồng/báo cáo		3,000,000

		d2		Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì xây dựng gửi Sở Tư pháp		Đồng/báo cáo				800,000

		d3		Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã; các phòng, ban, ngành cấp huyện chủ trì xây dựng gửi Phòng Tư pháp		Đồng/báo cáo						200,000

		4		Chi soạn thảo văn bản góp ý; báo cáo thẩm định

		a		Văn bản góp ý: Đối với dự thảo chỉ thị của Ủy ban nhân dân		Đồng/văn bản		150,000		75,000		40,000

		b		Báo cáo thẩm định: Đối với dự thảo chỉ thị của Ủy ban nhân dân		Đồng/nội dung		400,000		200,000		0

		5		Chi chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo, bản thuyết minh, tờ trình, dự thảo văn bản		Đồng/lần 
chỉnh lý		150,000		75,000		45,000

		6		Chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị

		a		Chủ trì		Đồng/người/
buổi		150,000		90,000		65,000

		b		Các thành viên tham dự		Đồng/người/
buổi		100,000		60,000		45,000

		c		Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự		Đồng/văn bản		200,000		120,000		85,000

		7		Chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu

		a		Dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt		Đồng/trang 
(350 từ)		120,000		120,000		120,000

		b		Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài		Đồng/trang 
(350 từ)		150,000		150,000		150,000

		c		Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số		Đồng/trang 
(350 từ)		100,000		100,000		100,000

		d		Hiệu đính tài liệu dịch		Đồng/trang 
(350 từ)		40,000		40,000		40,000

		e		Đối với một số ngôn ngữ không phổ thông mức chi biên dịch được phép tăng 30% so với mức chi biên dịch nêu trên
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